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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

1. Tin bão gần bờ cơn bão số 3

Hồi 4h00 ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h00 ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-13 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông tiếp tục có mưa dông và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h00 ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền nước ta. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-14.
(chi tiết có bản tin kèm)

2. Cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất 

Từ chiều ngày 18/8 đến hết ngày 20/8 sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II; thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên trên mức báo động II, hạ lưu lên mức báo động I đến báo động II. Sông Cả, sông La lên mức báo động I.
Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Ở Trung ương:

- Ngày 16/8/2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có các Công điện: số 18/CĐ-TW hồi 6h30’ và số 19/CĐ-TW hồi 18h30’ gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ/bão và mưa, lũ.
- Chiều ngày 17/8/2016 Bộ trưởng - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chỉ đạo công tác ứng phó với Bão số 3
- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa, lũ.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT: Thường xuyên theo dõi và thông tin (bằng tin nhắn) về diễn biến của bão, mưa lũ đến thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị chủ động theo dõi diễn biến bão, mưa lũ để triển khai các biện pháp phòng tránh. Trong đó các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nam Định đã có Công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3 và mưa, lũ; các tỉnh Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 317/BC-CQTT của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h ngày 18/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị phối hợp với ngành thủy sản, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 36.321 phương tiện, lồng bè, lều chòi/125.721 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 3 để chủ động di chuyển phòng tránh, bao gồm:

· Hoạt động trên biển: 3.054 phương tiện/15.090 người.

· Neo đậu tại bến: 30.410 phương tiện/107.073 người.

· 2.857 lồng bè, lều chòi/3.558 người tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.
IV. TÌNH HÌNH MƯA VÀ THỦY VĂN
1. Tình hình mưa

1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 16/8 đến 19h ngày 17/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Nà Hừ (Lai Châu)
	56 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	82 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	71 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	75 mm

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	71 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	64 mm

	Lộc Bình (Lạng Sơn)
	67 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	46 mm

	Chi Lăng (Lạng Sơn)
	60 mm
	
	
	


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h ngày 17/8 đến 7h ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	54 mm
	
	Phú Lương (Hải Dương)
	63 mm

	Bến Triều (Quảng Ninh)
	50 mm
	
	Hưng Yên (Hưng Yên)
	62 mm

	Cẩm Đàn (Bắc Giang)
	76 mm
	
	
	


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 14/8 đến 19h ngày 17/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, các khu vực khác rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa; tổng lượng mưa một số trạm có lớn hơn như:

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	139 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	121 mm

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	107 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	88 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	193 mm
	
	Bắc Giang (Bắc Giang)
	83 mm

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	105 mm
	
	
	


2. Tình hình thủy văn

2.1. Các sông Bắc Bộ: 

Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm. Lúc 7h ngày 18/8, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,24m (BĐ I 9,5, BĐ,2 10,5, BĐ 3 11,5) trên sông Thái Bình tại Phải Lại là 2,33m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng - Thái Bình tiếp tục lên. 
2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Thanh Hóa đang xuống; các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.

Dự báo: Từ ngày 18-19/8, trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 5-7m, hạ lưu từ 3-5m. Các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa: 

Theo báo cáo ngày 17/8/2016 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi - ATĐ, hiện nay, hầu hết các hồ chứa ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mực nước thấp hơn MNDBT, các hồ đạt từ 80-95% dung tích thiết kế: 22/115 hồ; các hồ đạt từ 96-100% dung tích thiết kế: 24/115 hồ; 08 hồ chứa nhỏ tỉnh Bắc Giang có tràn tự do dung tích khoảng 2 triệu m3 trở xuống đạt lớn hơn 97% dung tích thiết kế đang được vận hành hạ thấp dần mực nước qua cống tưới. 

Trong khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, hiện có 13 hồ chứa xung yếu đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), Ghềnh Chè (Thái Nguyên), Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Chão (Bắc Giang), Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh), Hồng Sạt (Điện Biên), Thanh Lanh, Vĩnh Thành, Làng Hà (Vĩnh Phúc). (Chi tiết mực nước các hồ chứa như phụ lục kèm theo)

1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 
Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.

2. Hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Htrước lũ (m)

	Sơn La
	7h
	17/8
	195,27
	115,69
	2.465
	1.078
	197,3

	
	
	18/8
	195,42
	117,00
	1.298
	2.077
	

	Hòa Bình
	7h
	17/8
	99,69
	14,02
	1.750
	2.110
	101,0

	
	
	18/8
	99,62
	14,16
	2.800
	2.440
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/8
	101,98
	49,22
	830
	400
	105,2

	
	
	18/8
	102,34
	50,40
	750
	675
	

	Thác Bà
	7h
	17/8
	50,32
	20,82
	446 (Qvào TB ngày 17/8)
	249 (Qra TB ngày 17/8)
	56,0

	
	
	18/8
	50,40
	20,80
	
	
	


(Mực nước các hồ chứa trên vẫn đang ở mức thấp hơn so với quy trình điều hành)
2.2. Hồ chứa thủy điện khác:
- Khu vực Bắc Bộ (53 hồ), trong đó:
+ Có 12 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Lai Châu: 532/904; Thái An: 61/111; Bắc Hà: 223/400; Sử Pán 2: 12/27; Văn Chấn: 100/175; Tà Thàng: 12/57; Nậm Mức: 335/397; Nậm Công: 25/25; Sông Miện: 103/150; Sông Miện 5: 30/90; Sông Miện 5a: 19/90; Hồ Bốn: 25/45.
+ Có 02 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết:  Nà Lơi, Trung Hồ.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (13 hồ), trong đó: 

+ Hồ Bá Thước 2 xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 780/1080.

+ Có 02 hồ đang ở mực nước chết hoặc xấp xỉ mực nước chết: Hương Sơn, Hố Hô.

VI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC BỘ
Theo báo cáo số 33/TĐSX-TT-CLT của Cục Trồng trọt, tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Bắc Bộ như sau:
1. Sản xuất vụ Hè Thu, Mùa 2016

a. Vụ Hè Thu 2016 các tỉnh Bắc Trung bộ: Đã gieo trồng xong 165.000 ha và lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích lúa Hè Thu sớm đã trỗ.

b. Vụ Mùa 2016  các tỉnh phía Bắc 

- Kế hoạch: Sản xuất 1,164 triệu ha, trong đó: Bắc Trung Bộ 175.000ha; đồng bằng sông Hồng 557.000ha; trung du, miền núi phía Bắc: 432.000ha.

- Tình hình gieo cấy:

+ Bắc Trung Bộ: Đã gieo cấy được 99% (171/175 nghìn ha); 

+ Trung du,  miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng: Đã gieo cấy được khoảng 99% (965/973 nghìn ha). Còn một số diện tích đang chờ nước trời và khắc phục sau bão số 1.

2. Sản xuất rau màu

Toàn miền Bắc kế hoạch sản xuất rau màu các loại khoảng 210.000ha: Các tỉnh Bắc Trung Bộ kế hoạch sản xuất 40.000ha; Trung du, miền núi phía Bắc 91.000ha; đồng bằng sông Hồng 80.000ha. Đến nay diện tích rau màu đang được gieo trồng tập trung. 

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh, thành phố:

Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ sau bão, đồng thời chỉ đạo rà soát các phương án và sẵn sàng ứng phó với các kịch bản bất lợi có thể xảy ra với tinh thần quyết liệt nhất, trong đó tập trung vào các nội dung:

a) Đối với các tỉnh ven biển: 

- Kiểm đếm, kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là tàu, thuyền nhỏ về nơi tránh trú; tổ chức sắp xếp, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn; các địa phương chủ động cấm biển từ ngày 18/8/2016; vùng nguy hiểm được xác định là Bắc vĩ tuyến 17.

- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch ven biển, trên đảo, nhất là đối với các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng; chủ động triển khai quyết liệt sơ tán đảm bảo an toàn cho người sinh sống ở ven biển, trên các đảo, các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

b) Đối với các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Tăng cường thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền, thôn, bản và người dân nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là tại các khu vực trong thời gian qua đã có mưa lớn diện rộng, kéo dài, đất đã bão hòa nước;

- Kiểm tra, rà soát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp, các hầm lò khai thác khoáng sản; quyết liệt sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục tại những điểm giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở.
- Tổ chức kiểm soát các hoạt động trên sông, suối; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.  

- Chỉ đạo việc kiểm tra an toàn đập, vận hành cửa van, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy và gần đầy nước để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du đập. Đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải cắt cử người canh gác, có các thiết bị cảnh báo, truyền tin phù hợp với tình huống khẩn cấp và có phương án sơ tán dân ở vùng hạ du kịp thời khi có sự cố.

c) Đối với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ: 

- Tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công trình hạ tầng, khu vực công trình đang thi công,… để đảm bảo an toàn chống gió bão; kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt cần gia cố khẩn cấp các vị trí đê, kè xung yếu, bị hư hỏng do bão cố 1 gây ra; tăng cường tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định;

- Chủ động việc tiêu thoát nước đệm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu đã gieo trồng, đặc biệt là tại các tỉnh vừa bị thiệt hại do cơn bão số 1, sẵn sàng vận hành các công trình tiêu úng bảo vệ sản xuất và dân sinh. 

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống đường dây tải điện, sẵn sàng khắc phục khi có sự cố xảy ra đảm bảo điện phục vụ sản xuất, tiêu úng và các hoạt động thiết yếu khác.

- Sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị để ứng phó với tình trạng ngập lụt có thể xảy ra.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán dân, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; căn cứ tình hình thực tế tổ chức triển khai lực lượng phương tiện bảo vệ các trọng điểm đê điều, hồ đập xung yếu (danh sách Ban chỉ đạo đã gửi Ủy ban QGTKCN).
3. Bộ Công an sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh, trật tự cho các vùng bị ảnh hưởng của bão trước, trong và sau bão.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, vận hành đảm bảo bao toàn đê điều, hồ đập; tổng kiểm tra hệ thống trạm bơm, kênh tiêu; chỉ đạo vận hành hệ thống công trình thủy lợi triệt để tiêu nước đệm, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng các giải pháp kỹ thuật, chuẩn bị dự phòng giống cho sản xuất nông nghiệp kịp thời khắc phục hậu quả sau bão, lũ.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp thục theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ; thường xuyên cập nhật thông tin đến các Bộ ngành, địa phương để chủ động phòng, tránh.

6. Bộ Công Thương chỉ đạo việc tổng rà soát hệ thống điện lưới để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, tiêu nước chống úng, dân sinh trước, trong và sau bão; phương án đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng; chủ động phương án đảm bảo an toàn các hầm mỏ, hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các bãi thải của ngành than.

7. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc đảm bảo an toàn các tàu vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, tránh đứt dây neo ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng và đập giữa các tàu như đã xảy ra những năm trước đây; kiểm tra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục các sự cố sạt lở đường giao thông có thể xảy ra.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gia cố, chằng chống các cột ăng ten đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ; sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, mưa lũ.
9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa và khu vực bãi ngang ven sông, ven biển.

10. Các Bộ ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương sẵn sàng, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ.

11. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh ven biển và một số tỉnh khu vực miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
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